
Thực hiện

 tháng 

03/2019

Ước

 tháng 4/2019

Cộng dồn 4 

tháng năm 

2019

Tháng 

này/tháng trước

Cộng dồn/ 

cùng kỳ

A 1 2 3 4 5=2/1 6=3/4

Tổng số    2.495.798,3 2.600.625          10.202.258,0   8.702.484,0                   104,2                 117,2 

I. Phân theo loại hình kinh tế   -   

1. Kinh tế Nhà nước 199.116,6     202.114,0       803.703,3             761.783,0                   101,5                 105,5 

2. Kinh tế tập thể 2.018,4         2.036,5           8.112,3                     6.707,9                   100,9                 120,9 

3. Kinh tế cá thể 1.115.230,0  1.185.953,8    4.608.354,3      4.118.507,9                   106,3                 111,9 

4. Kinh tế tư nhân 1.159.684,2  1.190.167,7    4.701.820,8      3.738.814,3                   102,6                 125,8 

5. Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài 19.749,1       20.353,4         80.267,3                 76.670,9                   103,1                 104,7 

II. Phân theo ngành kinh tế

      1. Thương nghiệp     2.200.268,2      2.294.153,6      8.997.133,8   7.629.788,3                   104,3                 117,9 

      2. Lưu trú và ăn uống        194.713,5         200.748,0         789.075,7      725.142,9                   103,1                 108,8 

      3. Du lịch lữ hành            9.393,0             9.537,6           35.253,6        10.092,0                   101,5                 349,3 

      4. Dịch vụ          91.423,6           96.186,2         380.794,9      337.460,8                   105,2                 112,8 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 4  năm 2019

(Chi tiết ngành, thành phần)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU
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Thực hiện 4 

tháng năm 

2018

So sánh (%)


